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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 28 câu hỏi
Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là

A. xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.                    B. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.

C. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.                    D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Câu 2. Một trong những mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) là

A. mở đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển.        B. đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.

C. xóa bỏ triệt để những mâu thuẫn trong xã hội.    D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Câu 3. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là 

A. địa chủ.                     B. nông dân.                 C. công nhân.                D. tư sản.

Câu 4. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là

A. mục tiêu của cách mạng.                                                   B. phương pháp đấu tranh.

C. kết quả cuối cùng.                                                              D. giai cấp lãnh đạo.

Câu 5. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.

B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.

C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến
Câu 6. Tiền đề về tư tưởng dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp ở thế kỉ XVIII?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.

B. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.

C. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với quý tộc phong kiến ngày càng sâu sắc.
Câu 7. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân. 
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức xã hội         
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 8. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân 
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.

C. Mở đường cho cách mạng công nghiệp.     
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 9. Cuộc cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) và cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm khác biệt nào sau đây? 

A. Tính chất triệt để của cuộc cách mạng tư sản.  
B. Tạo điều kiện cho tư bản phát triển.

C. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.    
D. Xóa bỏ phong kiến, thiết lập nền cộng hoà.

Câu 10. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.    

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.


C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới. 
  

D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.

Câu 11. Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII) được đánh giá là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại vì lí do nào sau đây?
A. Giai cấp tư sản lãnh đạo liên minh với quý tộc lãnh đạo quần chúng nhân dân.

B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế và nhân dân được làm chủ đất nước.

C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân và thực hiện các quyền bình đẳng. 

D. Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của cuộc cách mạng tư sản.

Câu 12. Quốc gia nào sau đây khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII? 

A. Pháp.                 B. Đức.                     C. I-ta-li-a                                  D. Anh.

Câu 13. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn

A. tự do cạnh tranh.                                       B. cải cách đất nước.

C. đế quốc chủ nghĩa.                                    D. chủ nghĩa phát xít.

Câu 14. Đến thế kỉ XVIII, nhiều quốc gia ở khu vực Mỹ La-tinh đã trở thành thuộc địa của thực dân 

A. Tây Ban Nha            B. Anh và Pháp.                C. Mỹ và Đức.              D. I-ta-li-a và Nhật.
Câu 15. Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đã lật đổ triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc?

A. Nhà Tống.               B. Nhà đường.                       C. Nhà Thanh.                D. Nhà Nguyên.

Câu 16. Các hình thức của tổ chức độc quyền ở Đức và Pháp (ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) có tên gọi là 

A. Tơ-rớt, Dai-bát-xư.                    B. Các-ten, Xanh-đi-ca.

C. Con-sen, Tơ-rớt.                        D. Dai-bát-xư, Con-sen.

Câu 17. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu Âu?

A. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

B. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ La-tinh.

C. Cuộc vận động thống nhất nước Đức và I-ta-li-a.

D. Cải cách nông nô ở Nga và cuộc nội chiến ở Mỹ.

Câu 18. Lĩnh vực nào sau đây là tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

A. Quân sự, văn hóa.                  B. Văn hóa – giáo dục.

C. Chính trị, ngoại giao.             D. Khoa học – công nghệ.

Câu 19. Nội dung nào sau đây là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt?

A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ.

B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền lũng đoạn.

C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển.

D. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu.

Câu 20. Nước Anh được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” vì lí do nào sau đây?

A. Nước Anh luôn phải đối mặt với nạn ngoại xâm.

B. Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng khắp thế giới.

C. Nguồn vốn đầu tư của nước Anh trải khắp toàn cầu.

D. Các nước đế quốc tranh nhau đầu tư vào nước Anh. 

Câu 21. Nội dung nào sau đây tạo cơ sở cho bước chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền?

A. Quá trình hợp tác ở các nước tư bản.                  B. Sự phát triển của các tổ chức độc quyền.

C. Nhiều trung tâm kinh tế - tài chính ra đời.          D. Sự ra đời nhiều tổ chức liên kết khu vực.

Câu 22. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1868) ở Nhật Bản và cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc có điểm tương đồng nào sau đây?
A. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để.

B. Là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.

C. Là những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 23. Yếu tố nào sau đây đưa đến sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền?

A. Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác dụng của tiến bộ khoa học - kỹ thuật.
B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền và sự ra đời các tổ chức tín dụng quốc tế.

C. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức liên kết khu vực nhiều nơi trên thế giới.

D. Sự hình thành phát triển của các trung tâm kinh tế tài chính nhiều nơi trên thế giới.

Câu 24. Nội dung nào sau đây không phải là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại đang phải đối mặt?

A. Khủng hoảng kinh tế, tài chính.                          B. Sự chênh lệch giàu nghèo.

C. Tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu.                      D. Tệ nạn xã hội, phân biệt chủng tộc.

Câu 25. Sau Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là

A. đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng bộ máy nhà nước mới.

B. hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.

C. khôi phục và phát triển kinh tế, chống lại thù trong giặc ngoài.

D. tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 26. Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới?
A. bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua.

B. bản Hiệp ước Liên bang lần đầu tiên được thông qua.

C. Thắng lợi trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài.

D. Khi hoàn thành quá trình khôi phục và phát triển kinh tế.

Câu 27. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết.

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.

C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế.

D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Câu 28. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau đây?

A. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết.

B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh. 

C. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

D. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới.

PHẦN II.  TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM) 3 câu hỏi
Câu 1(1đ). Hoàn thành bảng so sánh các cuộc cách mạng tư sản
	
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản Pháp
	Chiến tranh giành độc lập 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

	Mục tiêu
	
	
	

	Lãnh đạo
	
	
	

	 Lực lượng
	
	
	

	Hình thức
	
	
	

	Tính chất
	
	
	


Câu 2(1đ). Trong những tiềm năng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, theo em tiềm năng nào sẽ tiếp tục có nhiều đột phá mạnh mẽ trong tương lai? Vì sao?

Câu 3(1đ). Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Mã đề:
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